Chủ đề: GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tuần: Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 8  tháng 11 năm 2013
I. ĐÓNG CHỦ ĐỀ “Bản thân”
- Cho trẻ hát bài: “Cái mũi”.

- Hỏi trẻ hát về gì?
- Các con vừa học chủ đề gì?
- Trong chủ đề đó con thích nhất chủ đề nhánh nào?
- Con hãy kể lại những điều ấn tượng nhất về chủ đề bản thân.
- Con có thể thể hiện điều đó thông qua các tiết mục văn nghệ, đóng kịch có nội 
dung về chủ đề bản thân không?
- Tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ đóng kịch về chủ đề bản thân
II. CHUẨN BỊ CHO CHỦ ĐỀ “ Gia đình”.
- Các tranh ảnh về Gia đình.

- Các nguyên liệu: Vỏ hộp, tranh ảnh hoạ báo, lá cây, xốp, bìa cát tông, rơm, rạ, hột, hạt...

- Tranh ảnh, lô tô và đồ chơi về các đồ dùng trong gia đình: Đồ gỗ, đồ nấu ăn uống, phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn.

- Album gia đình: Ảnh gia đình, ảnh chân dung, ảnh về các hoạt động khác nhau về gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Mở chủ đề.

- Cho trẻ quan sát tranh ảnh về gia đình, kích thích trẻ đưa ra các câu hỏi và trả lời câu hỏi: 

+ Con biết gì về gia đình mình? Con hãy tự giới thiệu về gia đình cho cô và các bạn biết
+ Các con nhìn xem lớp mình hôm nay có gì mới?

+ Tên gọi của các thành viên gia đình trong búc tranh là gì?

+ Tình cảm mọi người trong gia đình đối với nhau như thế nào?

+ Các con phải làm gì để tình cảm gia đình thêm gắn bó?

2. Khám phá chủ đề:
CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện: 4 tuần, từ ngày 14/10/2013 đến ngày 08/11/2013
I. MỤC TIÊU.

Học xong chủ đề này trẻ có thể
1. Phát triển thể chất 

- Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo tháng tuổi

- Trẻ biết phối hợp các vận động của cơ thể để chơi các trò chơi vận động

- thực hiện các vận động cơ bản :ném,bò,chạy... một cách vững vàng đúng tư thế
- Phân biệt ích lợi của 4 nhóm thực phẩm, biết lựa chọn các thực phẩm theo  sở thích của gia đình, kể được tên một số món ăn ở nhà và cách chế biến đơn giản.

- Biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và người thân trong gia đình. Có thói quen  và thực hiện được các thao tác rửa tay bằng xà phòng, đánh răng, rửa mặt.

- Biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Biết tự thay tất, quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.

2. Phát triển nhận thức
- Biết họ tên, một số đặc điểm và sở thích của người thân trong gia đình.

- Biết địa chỉ, số điện thoại của gia đình.

- Biết công việc của mỗi thành viên trong gia đình và nghề nghiệp của bố mẹ.

- Biết một số quy tắc đơn giản trong gia đình.

- Trẻ biết phân biệt được khối cầu, khối trụ, Khối vuông- khối chữ nhật

- Biết đếm đến 7, nhận biết số 7, tạo nhóm có 7 đối tượng

- Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 7

3. Phát triển ngôn ngữ
- Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói.

- Biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

- Kể lại được một số sự kiẹn của gia đình theo trình tự, có lô gíc, hoạt động ngày hội của cô.

- Có thể miêu tả mạch lạc về đồ dùng, đồ chơi của gia đình..

- Thích nghe đọc thơ, đọc sách và kể chuyện diễn cảm về gia đình, thầy cô.

- Biết sử dụng lời nói, có kĩ năng giao tiếp, chào hỏi lễ phép lịch sự.
- Nhận biết đươcj một số chữ cái tiếng việt
4. Phát triển thẩm mỹ
- Biết tạo ra các sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hoà về các đồ dùng gia đình

- Biết thể hiện cảm xúc phù hợp khi hát múa, vận động theo nhạc
- Biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm có liên quan đến chủ đề gia đình
- Trẻ biết nhận xét sản phẩm và đặt tên cho sản phẩm

5. Phát triển tình cảm xã hội
- Biết thể hiện cảm xúc phù hợp khi hát múa, vận động theo nhạc.

- Nhận biết cảm xúc của người thân trong gia đình và biết thể hiện cảm xúc phù hợp.

- Thực hiện một số quy tắc trong gia đình: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, cất đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, bỏ rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi. 
- Có ý thức về những điều nên làm như khoá nước khi rửa tay xong, tắt điện khi ra khỏi phòng, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
II. MẠNG NỘI DUNG.
	- Các thành viên trong gia đình: Tôi, bố mẹ, anh chị em (họ tên, sở thích, ngày sinh nhật…)

- Công việc của các thành viên trong gia đình.

- Gia đình là nơi vui vẻ, hạnh phúc. Tình cảm của bé với các thành viên trong gia đình: Bé tham gia các hoạt động cùng mọi người trong gia đình vào các ngày kỉ niệm của gia đình, cách đón tiếp khách.

- Những thay đổi trong gia đình (có người chuyển đi, có người sinh ra, có người mất đi).
	
	- Địa chỉ gia đình.

- Nhà là nơi gia đình chung sống.trẻ biết dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.

- Có nhiều kiểu nhà khác nhau (nhà một tầng, nhiều tầng, khu tập thể, nhà ngói, nhà tranh…)

- Người ta dùng nhiều vật liệu khác nhau để làm nhà.
- Những vật liệu để làm nhà, các bộ phận của nhà, sân vườn...

- Một số nghề làm ra nhà: Kiến trúc sư, thợ xây, thợ mộc...
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	- Đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại của gia đình.

- Chất liệu làm ra đồ dùng gia đình.

- Các loại thực phẩm cần cho gia đình.Cần ăn uống hợp vệ sinh.

- Trang phục và cách giữ gìn quần áo sạch 
	
	- Họ hàng bên nội, bên ngoại.

- Cách gọi bên nội, bên ngoại(ông nội,bànội,ôngoại,bà ngoại,cô,dì,chú bác ...)
- Những ngày họ hàng thường tập trung ( ngày giỗ, ngày tết, ngày lễ...)


III. MẠNG HOẠT ĐỘNG.

	* KPKH
	
	* TẠO HÌNH.

	- Trẻ biết tên gọi, công việc của các thành viên trong gia đình.

- Biết đặc điểm ngôi nhà mình, một số kiểu nhà…

- Biết một số nhu cầu của gia đình, địa chỉ, số điện thoại của gia đình, đồ dùng phục vụ cho gia đình...

- Trẻ biết mối quan hệ họ hàng gia đình.
	
	- Vẽ các thành viên gia đình 
- Vẽ ngôi nhà thân yêu của bé
- Nặn đồ dùng gia đình
- Đan nong mốt

	* LQVT
	
	* ÂM NHẠC

	- Nhận biết phân biệt khối cầu , khối trụ 
- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
- Đếm đến 7, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 7, nhận biết số 7.

- Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 7
	
	· Hát: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, gánh gánh gồng gồng biểu diễn văn nghệ theo chủ đề
· Nghe: Niềm vui gia đình, Ba ngọn nến lung linh, Bàn tay mẹ
· T/C: Ai nhanh nhất, tai ai tinh, nghe âm thanh tiết tấu đoán tên đồ dùng, ô số bí ẩn
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	* VĐCB:
- Trèo lên xuống bục, bò theo đường zíc-zắc về nhà, bật xa 50cm, ném xa bằng một tay, Đập bắt bóng tại chỗ, chạy thay đổi hướng theo hiệu lênh…
* TCVĐ: Bẫy chuột, Cáo và thỏ, Tung cao hơn nữa; Bác thợ săn tài giỏi, Chuyền bóng, đuổi bắt…
	
	* VĂN HỌC: Truyện: Ba cô gái, bàn tay có nụ hôn
- Thơ: Làm anh, Giữa vòng gió thơm…
- Đồng dao, ca dao: Gánh gánh gồng gồng.
* LQCC: Làm quen với chữ cái e,ê
	
	- Đóng kịch: Tự chọn.

- Đóng vai mẹ chăm sóc các con.

- Tập thực hành một số nề nếp  định trong gia đình.

- Kể chuyện theo tranh.

- Vẽ theo ý tưởng.


KẾ HOẠCH TUẦN 7

Chủ đề nhánh: “Gia đình bé ”

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/10/2013đến  ngày 18/10/2013
                                    Giáo viên thực hiện: Quách Thị Quỳnh
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU.

1. Kiến thức.
- Trẻ biết họ tên và một số đặc điểm của những người thân trong gia đình.
- Trẻ biết công việc và cuộc sống hàng ngày của các thành viên trong gia đình.
2. Kỹ năng.
- Trẻ biết thể hiện yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình                                                                                                                                                                                                                                                                     bằng các cử, chỉ hành động và lời nói

- Trẻ có kỹ năng tập kể lại chuyện theo cô.
3. Giáo dục.
- Biết yêu thương chia sẻ với mọi người trong gia đình.
- Biết công lao, kính trọng và lễ phép với bố mẹ, ông bà.

- Biết chào hỏi xưng hô phù hợp với truyền thống gia đình Việt Nam
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN.

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	1. Đón trẻ

2. Thể dục sáng

3. Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.

   Cho trẻ quan sát góc chơi nổi bật của chủ đề.
   Hướng dẫn trẻ vào các góc chơi.

- TDS: Thứ 2, 4, 6: Tập theo nhạc.

             Thứ 3, 5, 7: Tập theo mẫu.

+ ĐT hô hấp: Làm động tác thổi nơ bay

+ ĐT tay vai: Hai tay đưa cao lên vai, gập trước ngực.

+ ĐT bụng-lườn: Thân nghiêng người sang hai bên

+ ĐT chân: Hai tay chông hông, chân lần lượt bước về phía trước, bước khuỵu gối.

+ ĐT bật: Bật chân trước, chân sau

- Điểm danh nắm được sỹ số trẻ đi/ nghỉ trong ngày.

- Đàm thoại cho trẻ kể về gia đình mình, nói họ tên viên trong gia đình, kể về cuộc sống, các hoạt động trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ và công việc của bố mẹ vẫn làm ở nhà



	`
	Thứ 2

14/10/2013
	THỂ DỤC:
- VĐCB: Trèo lên xuống cầu thang bò theo đường zíc-zắc về nhà 
- TCVĐ: Trò chơi “ Bẫy chuột” 

	
	Thứ 3

15/10/2013
	KPXH:
- Tìm hiểu về gia đình thân yêu của bé

	
	Thứ 4

16/10/2013
	VĂN HOC:
- Thơ: Cháu yêu bà
ÂM NHẠC:

- Hát vận động: Cả nhà thương nhau

- Nghe: Ru con
- TCAN: Ai nhanh nhất

	
	Thứ 5

 17/10/2013
	LQVT:

· Nhận biết phân biệt khối cầu , khối trụ 

	
	Thứ 6

 18/10/2013
	TẠO HÌNH:

- Vẽ các thành viên gia đình

	Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Trò chuyện về công việc của bố mẹ

- Quan sát khu nhà xung quanh

- Làm thí nghiệm với vật nổi, vật chìm.

- Xếp hình đồ dùng gia đình, xếp hình ngôi nhà, vẽ ngôi nhà….

- Vẽ về ngôi nhà của bé, những người thân trong gia đình bé.

- Làm mũ bằng lá, làm vòng hoa, xâu vòng bằng hột hạt…

* Hoạt động vận đông:
- Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng;

Thỏ tìm chuồng, Tìm đúng nhà

- Trò chơi dân gian: chồng nụ chồng hoa, gánh gánh gồng gồng

* Hoạt động tự chọn:

- Chơi với đồ chơi ngoài trờ
- Chơi tự do

	Hoạt động góc


	* Góc Xây Dựng

- Xây dựng khu công viên giải trí, ngôi nhà của bé. Xếp hình bé và bạn tập thể dục.

*Góc phân vai:  - đóng vai mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng, siêu thị.
*Góc nghệ thuật: 
- Cắt dán bé tập thể dục, chơi x​ởng sản xuất đồ chơi búp bê, thiết kế thới trang. Ôn các bài hát và sử dụng dụng cụ gõ đệm. 

*Góc học tập: 

- Làm sách, tranh truyện  “ Tác dụng của một số giác quan ” xem tranh truyện về giữ gìn vệ sinh cơ thể 

*Góc khám phá khoa học:

- Làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, đếm phân loại và tạo nhóm với số l​ợng trong phạm vi 6.

- TC chiếc túi kì lạ, nhận biết các hình.

	Hoạt động chiều
	1. Hoạt động học.

- Ôn lại bài học buổi sáng:

+ Trò chuyện về gia đình thân yêu của bé.

+ Ôn truyện: Ba cô gái

+ Ôn thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6

- Ôn các bài hát, bài thơ, chuyện kể trong chủ đề.

- Bổ sung những hoạt động hàng ngày cho trẻ yếu.

- Củng cố các hoạt động còn thiếu trong ngày

- Chơi với phần mềm Kidsmart.

- Hướng dẫn cho trẻ thực hành các loại sách: Phương tiện giao thông, làm quen với chữ cái, sách chủ đề…..

2. Hoạt động góc: Chơi theo ý thích của trẻ.
3. Nêu gương: Cuối ngày, cuối tuần.

5. Vệ sinh - Trả trẻ.




Tuần 9- Chủ đề nhánh : HỌ HÀNG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/10/2013 đến ngày 01/11/2013
Giaó viên thực hiện: Quách Thị Quỳnh
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
1. Kiến Thức

-  Trẻ biết cách xưng hô, chào hỏi phù hợp với mọi người trong gia đình

-  Biết các mối quan hệ họ hàng trong gia đình

2. Kỹ năng

-  Có kỹ năng giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hoá

-  Trẻ hiểu các hoạt động cùng nhau mang lại hạnh phúc trong gia đình

3. Giáo dục

- Trẻ biết công lao, kính trọng và lễ phép với ông bà, bố mẹ..

-  Biết quan tâm chia sẻ với những người thân trong gia đình

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 

	Hoạt động 
	                                          Nội dung 

	Đón trẻ
	·  Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân

·  Trò chuyện với trẻ về họ hàng gia đình, các mối quan hệ họ hàng, cách xưng hô theo truyền thống của người Việt Nam. 

·  Trò chuyện về các ngày mà họ hàng thường tập trung đông đủ.

   Hướng dẫn trẻ vào các góc chơi.
- TDS: Thứ 2, 4, 6: Tập theo nhạc.
              Thứ 3, 5, 7: Tập theo mẫu 
·   Điểm danh trẻ tới lớp..



	Hoạt động học 
	Thứ 2

28/10/2013
	THỂ DỤC:

- VĐCB: “ Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh ”
- TCVĐ :   “ Bác thợ săn tài giỏi ”

	
	Thứ 3

29/10/2013
	 KPKH: Tìm hiểu về mối quan hệ họ hàng 

	
	Thứ 4

30/10/2013
	VĂN HỌC: Thơ: Làm anh
ÂM NHẠC:  Hát: Gánh gánh gồng gồng
                       Nghe: Bàn tay mẹ

                        Trò chơi: Tai ai tinh



	
	Thứ 5

31/11/2013
	TOÁN:  Đếm đén 7, nhận biết nhóm có số lương là 7. Nhận biết số 7  



	
	Thứ 6

01/11/2013
	 ÂM NHẠC:  Hát: Gánh gánh gồng gồng
                       Nghe: Bàn tay mẹ

                        Trò chơi: Tai ai tinh

TẠO HÌNH:  Đan nong mốt

	Hoạt động ngoài trời
	 1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện vè họ hàng gia đình

-    Làm thí nghiệm vật chìm nổi

·     Thăm quan 1 số gia đình xem cách sắp xếp bày trí đồ dùng trong gia đình

·    Giải câu đố, đọc đồng giao về  tình cảm gia đình

·      Lao động bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp

2. Trò chơi vận động

 Bịt mắt bắt dê, cáo ơi ngủ à?, ôtô và chim sẻ....
3. Chơi tự do
 - chơi đồ chơi ngoài trời .

 - Giáo dục bảo vệ môi trường

     

	Hoạt động góc
	Góc phân vai: -   Chơi cửa hàng bách hoá, gia đình đi mua sắm, đi du lịch, mẹ con, bếp ăn.  
Góc nghệ thuật : Tô màu, cắt, xé, vẽ, các kiểu nhà bé thích
Biểu diễn các bài hát theo chủ đề 
Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé, 

 Góc khoa học: Chọn và phân loại tranh lô tô họ hàng trong gia đình, Chơi với các con số, đếm theo khả năng
Góc sách: Làm sách báo về họ hàng gia đình 
Cắt dán, vẽ, nặn các đồ dùng trong gia đình

Hoàn thành bài nặn người thân trong gia đìn
Làm mô hình nhà bằng các chất liệu khác nhau
 Góc thiên nhiên:Trồng cây xanh, tưới và chăm sóc cây 

Tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên mưa, gió, bão

 Chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
	1. Ôn tập

- Ôn lại các bài học buổi sáng đã học.

·   Tìm hiểu về họ hàng trong gia đình của bé

·   Múa hát các bài hát về gia đình 

· - Đóng kịch câu chuyện: Hai anh em, ba cô gái
· 2.  Hoạt đông góc theo ý thích của trẻ.

·    Chơi với Kidsmart

· 3.  Văn nghệ 

· 4.  Nêu gương, cuối ngày cuối tuần

5.  Vệ sinh - Trả trẻ   


CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
Tuần 11: Chủ đề nhánh 1   "Ngày nhà giáo Việt Nam"

Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2012.

GVTH:Quách Thị Quỳnh
I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
1 Kiến Thức

-  Trẻ ‎ nghĩa ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam

- Biết công việc của cô giáo trong trường 

2 Kỹ năng

-  Có kỹ năng giao tiếp phù hợp với chuẩn mực văn hoá

-  Trẻ hiểu các hoạt động cùng nhau mang lại niềm vui và hạnh phúc cho xã hội

3.Giáo dục

- Trẻ biết công lao, kính trọng và lễ phép với thầy cô
-  Biết quan tâm chia sẻ với những người làm công việc nặng

2.Kế hoạch hoạt động tuần: 

	Hoạt động 
	                                          Nội dung 

	Đón trẻ
	·  Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân

·  Trò chuyện với trẻ một số nghành nghề phổ biến trong xã hội. 

·  Trò chuyện về sản phẩm của một số nghề phổ biến và trang phục của một số nghề.

·   Thể dục buổi sáng: Tập các động tác theo đĩa bài tập của tháng 11.

·   Điểm danh trẻ tới lớp..



	Hoạt động học 
	Thứ 2

12/11
	VËn ®éng: “ Bật liên tục vào vòng. Ném xa bằng một tay. ”

                     Trß ch¬i :   “ Ai bay ”



	
	Thứ3

13/11
	 KPKH. Ngày 20-11

	
	Thứ 4

14/11
	Tạo Hình: Làm bưu thiếp tặng cô

Thơ: Bó hoa tặng cô


	
	Thứ 5

15/11
	Toán:  Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 



	
	Thứ 6

16/11
	 Âm nhạc:  Hát: Cô giáo miền xuôi
                     Nghe hát: Niềm vui cô nuôi dạy trẻ
                     Trò chơi: Ai nhanh nhất

	Hoạt động ngoài trời
	 1. Hoạt động có chủ đích

· Trò chuyện về công việ của cô giáo 

- Dạo chơi quan sát thời tiết

· Làm đồ dùng một số nghề từ vật liệu phế thải

· Kể chuyện đọc thơ liên quan tới chủ đề
2. Trò chơi vận động

 Bịt mắt bắt dê, Người đầu bếp giỏi, hướng dẫn viên du lịch, chi chi chành chành, lộn cầu vòng, dệt vải
4. Chơi tự do
 - chơi đồ chơi ngoài trời .

 - Giáo dục bảo vệ môi trường

     

	Hoạt động góc
	Góc phân vai: -   Chơi cửa hàng bách hoá, bán một số đồ dùng của nghề xây dựng, cô giáo, bác sĩ

- Bác sĩ khám bệnh cho mọi người
Góc nghệ thuật : Biểu diễn các bài hát khác nhau về một số nghề

Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của các chú công nhân,doanh trại bộ đội, lớp học của bé 

 Góc sách: -Làm sách báo về một số nghề

- Làm mô hình nhà và các đồ dùng trong nghề

 Góc thiên nhiên:Trồng cây xanh, tưới và chăm sóc cây 

 Chơi với cát, nước.

	Hoạt động chiều
	· Ôn lại các bài học buổi sáng đã học.

·   cho trẻ đọc thơ, kể chuyện về các ngành nghề

·    Chơi với Kidsmart vào thứ 2
· + Thứ 3 vở giao thông

· + thứ 4 vở bé làm quen với chữ cái

· + Thứ 5 vở bé làm quen với chữ cái
·   Hoạt đông góc theo ý thích của trẻ.

· -  Văn nghệ 

· -  Nêu gương, cuối ngày cuối tuần

·   Vệ sinh - Trả trẻ   




GIA ĐÌNH





Gia đình bé





ngôi nhà gia đình ở





Đồ dùng gia đình





Họ hàng gia đình





             Gia Đình





Phát triển nhận thức





Phát triển thể chất





Phát triển ngôn ngữ





Phát triển TC-XH





Phát triển thẩm mỹ
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